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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	 Công ty TNHH thực phẩm sạch Biggreen Việt Nam
Đại diện: 
Nguyễn Tiến Hưng
	Số 113 Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 0936995998
	Chuyên cung cấp nông, thủy sản, trái cây theo chuỗi… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam Đại diện: 
Nguyễn Thế Hùng

	Xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội 

ĐT: 0938270485
	Chuyên cung cấp sản phẩm nước uống thảo dược … Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty CP trứng Tiên Viên
Đại diện: 
Đặng Đình Tiên
	Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT:  02344867606
	Chuyên sản xuất và cung cấp trứng gà thương phẩm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty Cổ phần MD QUEEN
Đại diện: 
Trịnh Kim Thư 
	Xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0353922886
	Chuyên sản xuất và cung cấp trà xạ đen. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

      
	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đông Xuân
Đại diện:
 Trần Ngọc Liên

	Xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 
ĐT: 0987605134  
	Chuyên sản xuất và cung cấp rau an toàn các loại … Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	 Hợp tác xã nông nghiệp Vân Nam
Đại diện:
Doãn Văn Thắng

	Xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0912881963    
	Chuyên cung cấp chuối tiêu hồng… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao
Đại diện: 
Vũ Văn Kỳ
	Xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0976695112

	Chuyên cung cấp rau, củ, quả các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hội chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Sóc Sơn
Đại diện: Nguyễn Văn Đông
	Xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT:  0988523902

	Chuyên cung cấp gà thịt thương phẩm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	






NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng hoa, cây cảnh
Đại diện: 
Trần Kim Mạnh
	Xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 0972137965
	Chuyên cung cấp hoa, cây cảnh các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Chương Mỹ và các vùng lân cận. 

	2
	Nhà vườn Quang Bình
Đại diện: Nguyễn Thị Phượng
	Xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0985311488
	Chuyên kinh doanh các giống phong lan nội địa và nhập ngoại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và các vùng lân cận.

	3
	Hộ trồng hoa
Đại diện:
Nguyễn Thị Hải
	
Xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội 
ĐT: 0975749955 
	Chuyên trồng và cung cấp các loại hoa. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.

	4
	Hộ trồng rau 
Đại diện: 
Nguyễn Thị Hà
	Xã Nghĩa Hương,  huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0362820073 

	Chuyên cung cấp các loại rau, củ quảvới số lượng lớn, đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các vùng lân cận.












NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh  thuốc thú y 
Đại diện: 
Đỗ Thị Phức 
	Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0989116279

	Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại đảm bảo chất lượng.

	2
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Nguyễn Thị Thủy
	Xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0986311021

	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây các loại đảm bảo chất lượng.

	[bookmark: _Hlk54707062]3
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Đỗ Thị Hoa
	Thị trấn Quốc Oai,  huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0375079044
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây các loại đảm bảo chất lượng.

	4
	Cửa hàng kinh doanh gạo
Đại diện: 
Nguyễn Văn Chiến
	
Xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
ĐT: 0374546819
	Chuyên cung cấp gạo các loại với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng.














 NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	
	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện: 
Nguyễn Bách Chung
	Xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0853835288
	Bán gà thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 
Nguyễn Duy Toản 
	Xã Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0862788283
	Bán trứng gà, trứng vịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận.
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	Trang trại chăn nuôi  
Đại diện: 
Nguyễn Tiến Dũng
	Xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0974255896
	Chuyên bán gà thịt, vịt thịt, trứng vịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	4
	Trang trại chăn nuôi  
Đại diện: 
Nguyễn Bá Hai 
	Xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 0397569464
	Chuyên bán lợn thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Chương Mỹ và một số khu vực lân cận.

















 

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH môi trường & dịch vụ TMH
Đại diện:
Nguyễn Thị Minh
	Khu Ba Toa – Núi Đèo – Thủy Nguyên – Thành phố Hải Phòng
ĐT: 0982736438
	Cung cấp các sản phẩm chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Hợp tác xã Thân Trường 
Đại diện:
Nông Thị Huệ
	Xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 
ĐT: 0377580003
	Chuyên cung cấp chè búp tươi các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Giang và các tỉnh, thành trong cả nước.


	3
	Công ty TNHH 1 thành viên thương mại Hùng Thái 
Đại diện:
Đỗ Mạnh Hùng
	Xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0975696007

	Chuyên cung cấp các sản phẩm trà. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh, thành trong cả nước.


	4
	Tổ hợp sản xuất chè an toàn VietGAP Bình Hương 
Đại diện:
Nguyễn Thị Thái
	

Xã  Lục Ba, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 
ĐT: 0977750761
	Chuyên cung cấp chè búp khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.  



 
